
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: GIA ĐÌNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách
Ghi chú về sự

điều chỉnh
(nếu có)

Những người thân
trong gia đình 1 Từ 27/10 Đến  31/10/2025 Bùi Thị Lệ

Ngôi nhà của bé 1 Từ 03/11 Đến  07/11/2025 Bùi Thị Mừng
 - Cao Thị yên

Đồ dùng trong gia đình 1 Từ  10/11 Đến  14/11/2025 Bùi Thị Lệ

Ngày hội 20- 11 1  Từ  17/11 Đến  21/11/2025 Bùi Thị Mừng



III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1 “Những người thân
trong gia đình” Nhánh 2: "Ngôi nhà của bé" Nhánh 3 “Đồ dùng trong gia

đình” Nhánh “Ngày hội 20/11”

Giáo viên

  Xây dựng kế hoạch chủ đề
nhánh: Những người thân
trong gia đình
- Tranh ảnh , đồ dùng phục vụ
hoạt động dạy học và các góc
chơi theo chủ đề: Những
người thân trong gia đình
 Thiết kế môi trường cho trẻ
hoạt động có nội dung chủ để:
Lớp học hạnh phúc
 Tuyên truyền với cha mẹ trẻ
về chủ để: Những người thân
trong gia đình
Lựa chọn các bài thơ,bài hát
về chủ đề:Những người thân
trong gia đình
Tận dụng mọi thời điểm trong
ngày để quan tâm dạy cá nhân
trẻ.

  Lập kế hoạch chủ đề nhánh:
Ngôi nhà của bé
 Tranh ảnh , đồ dùng phục vụ
hoạt động dạy học và các góc
chơi theo chủ đề: Ngôi nhà của
bé
 Tạo môi trường cho trẻ hoạt
động có nội dung chủ
- Tuyên truyền với cha mẹ trẻ
về chủ đề
 Sưu tầm lựa chọn các bài thơ,
bài hát về chủ đề: Ngôi nhà của
bé
Làm, sưu tầm tranh ảnh,
nguyên liệu địa phương một số
mẫu vẽ, nặn, xé dán về chủ đề:
Ngôi nhà của bé

  Lập kế hoạch chủ đề nhánh:
Đồ dùng trong gia đình
 - Tranh ảnh , đồ dùng phục
vụ hoạt động dạy học và các
góc chơi theo chủ đề: Đồ
dùng trong gia đình
 Tạo môi trường cho trẻ hoạt
động có nội dung chủ để
“Những người thân trong gia
đình bé. Tuyên truyền với cha
mẹ trẻ về chủ để: Đồ dùng
trong gia đình
 - Sưu tầm lựa chọn các bài
thơ,bài hát về chủ đề: Đồ
dùng trong gia đình
 - Tận dụng mọi thời điểm
trong ngày để quan tâm dạy cá
nhân trẻ.                     - Làm,
sưu tầm tranh ảnh, nguyên
liệu địa phương một số mẫu
vẽ, nặn, xé dán về chủ đề:

  Lập kế hoạch chủ đề nhánh:
Ngày hội 20/11
- Tranh ảnh , đồ dùng phục
vụ hoạt động dạy học và các
góc chơi theo chủ đề: Ngày
hội 20/11
  Tạo môi trường cho trẻ hoạt
động có nội dung chủ để: Vui
tết trung thu  - Tuyên truyền
với cha mẹ trẻ về chủ để:
Ngày hội 20/11            - Sưu
tầm lựa chọn các bài thơ,bài
hát về chủ đề: Ngày hội 20/11
- Tận dụng mọi thời điểm
trong ngày để quan tâm dạy
cá nhân trẻ.
- Làm, sưu tầm tranh ảnh,
một số mẫu vẽ, nặn, xé dán
về chủ đề: Ngày hội 20/11

Nhà trường

Cơ sở vật chất, trang thiết bị
đồ dùng đồ chơi phù hợp với
chủ đề: Những người thân
trong gia đình

Cơ sở vật chất, trang thiết bị
cho trẻ khám phá chủ đề: Ngôi
nhà của bé

Cơ sở vật chất, trang thiết bị
cho trẻ khám phá chủ đề: Đồ
dùng trong gia đình

Cơ sở vật chất, trang thiết bị
đồ dùng đồ chơi giúp trẻ
khám phá chủ đề: Ngày hội
20/11



Phụ huynh

 Gợi mở cho trẻ để trẻ biết về
chủ đề: Những người thân
trong gia đình   bằng cách trò
chuyện với trẻ.
Quan tâm đến việc bổ sung
kiến thức cho con để con hiểu
về: Những người thân trong
gia đình. Giúp cô thu gom một
số nguyên vật liệu địa phương,
tranh ảnh, sách báo có nội
dung về chủ đề để cô và trẻ
cùng làm đồ dùng đồ chơi, tạo
môi trường cho trẻ hoạt động

 Trò  chuyện với trẻ về chủ đề:
Ngôi nhà của bé  mà con  đang
học.
 Giúp cô thu gom một số
nguyên vật liệu địa phương ,
tranh ảnh, sách báo có nội
dung về chủ đề: Ngôi nhà của
bé

 Trò  chuyện với trẻ về chủ
đề: “Đồ dùng trong gia đình".
Cơ sở vật chất, trang thiết bị
cho trẻ khám phá chủ đề: Đồ
dùng trong gia đình mà con
đang học.
 Giúp cô thu gom một số
nguyên vật liệu địa phương ,
tranh ảnh, sách báo có nội
dung về chủ đề: “Đồ dùng
trong gia đình"

  Bồi dưỡng thêm kiến thức
cho trẻ hiểu thêm về về chủ
đề: Ngày hội 20/11   mà con
đang học.
   Thu gom một số nguyên vật
liệu, phế liệu, sản phẩm địa
phương tranh ảnh, sách báo
có nội dung về chủ đề: Ngày
hội 20/11   để giúp cô trong
việc làm đồ dùng đồ chơi tạo
môi trường cho trẻ khám phá
chủ đề

Trẻ

 Chuẩn  bị  tâm  thế  cùng  cô
khám  phá  chủ  đề:Những
người thân trong gia đình
Cùng  cô  tạo  môi  trường  lớp
học theo chủ đề: Những người
thân trong gia đình
Có thái độ, hành vi tốt, ngoan
ngoãn, lễ phép với cô giáo

 Chuẩn  bị  tâm  thế  cùng  cô
khám phá chủ đề: An toàn cho
bé trong trường học
Cùng  cô  tạo  môi  trường  lớp
học  theo chủ  đề:  An toàn  cho
bé trong trường học
Có  thái  độ,  hành  vi tốt,  ngoan
ngoãn, lễ phép với cô giáo

 Chuẩn  bị  tâm  thế  cùng  cô
khám  phá  chủ  đề:  Đồ  dùng
trong gia đình
 Cùng  cô  tạo  môi  trường  lớp
học  theo  chủ  đề:  Đồ  dùng
trong gia đình
Có thái độ, hành vi tốt, ngoan
ngoãn, lễ phép với cô giáo

 Chuẩn  bị  tâm  thế  cùng  cô
khám  phá  chủ  đề:  Ngày  hội
20/11            Cùng cô tạo môi
trường  lớp  học  theo  chủ  đề:
Ngày hội 20/11
Có thái độ, hành vi tốt, ngoan
ngoãn, lễ phép với cô giáo

Nhánh 1 “Những người thân
trong gia đình” Nhánh 2: "Ngôi nhà của bé" Nhánh 3 “Đồ dùng trong gia

đình” Nhánh “Ngày hội 20/11”



   IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi
chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Đón trẻ

Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.ạy trẻ thói quen chào hỏi
lễ phép. Cô cho trẻ nghe một số bài hát về chủ đề: "Em là bông hồng nhỏ"."Cho con", "Bố là tất cả",
"Nhà của tôi"...
Trò chuyện với trẻ về tầm quan trọng của ăn các lợi thức ăn khác nhau đối với sự phát triển của trẻ
Dạy trẻ một số thói quen lao động tự phục vụ của bản thân
Trò chuyện với trẻ về 1 số hành vi văn minh khi ăn
Trò chuyện với trẻ về tầm quan trọng của việc nhớ tên và số điên thoại của người thân.địa chỉ gia đình
Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số nhà, biển số xe...)
Trò chuyện  về Họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ. Một
số nhu cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình
Thực hiện được 2- 3  yêu cầu của cô
Trò chuyện, xem hình ảnh video về  mẹ

2 Thể dục sáng

Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi, chạy khác nhau.
Trọng động: Tập 5 động tác lần 1 tập kết hợp với nhịp đếm 4 lần 4 nhịp, lần 2 tập kết hợp bài hát: Nhà
của tôi. Cả nhà thương nhau...
Hô hấp 1: Thổi bóng bay
Tay 2: Hai tay đưa ra trước, lên cao
Chân 3: Ngồi khuỵu gối
Bụng 4: Ngồi duỗi chân, cúi gập người về phía trước
Bật 5: Bật luân phiên chân trước, chân sau
TCVĐ:  Bắt bóng Kết bạn. Thổi bóng bay. Trời tối - trời sáng.
Trò chơi vận động:  Ai nhanh hơn, chuyền bóng qua đầu, chuyền bóng qua chân.
Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 2-3 vòng



 Những
người
thân
trong
gia đình

    Ngày
27/10/2025
Lĩnh vực:
PTTC:
 HĐH: Bật xa
35 - 40cm

    Ngày
28/10/2025
Lĩnh vực:
PTNN
 HĐH: Dạy trẻ
đọc thuộc đồng
dao: Gánh gánh,
gồng gồng

     Ngày
29/10/2025
Lĩnh vực:
PTNT:
 HĐH: Đếm đến
3 nhận biết
nhóm có 3 đối
tượng, nhận biết
chữ số 3

   Ngày
30/10/2025
Lĩnh vực:
PTTCKNXH:
 HĐH: Mẹ yêu
của bé

    Ngày
31/10/2025
Lĩnh vực:
PTTM:
 HĐH: Dạy
KNVĐ múa;
Múa cho mẹ
xem

Lĩnh vực:
PTNN
Tên HĐH: Kể
chuyện cho trẻ
nghe: Đôi bạn
thân.

     Ngày
01/11/2025
Lĩnh vực:
PTNN
 HĐH: Dạy trẻ
đọc thuộc đồng
dao: Gánh gánh,
gồng gồng

 Ngôi
nhà bé
yêu

    Ngày
3/11/2025
Lĩnh vực:
PTTC:
 HĐH: Bò bằng
bàn tay và bàn
chân giữa 2
đường kẻ rộng
40cm, dài 3-4m

    Ngày
4/11/2025:
Lĩnh vực:
PTNN
 HĐH: Kể
chuyện cho trẻ
nghe câu
chuyện: Ngôi
nhà cầu vồng

     Ngày
5/11/2025
Lĩnh vực:
PTNT:
 HĐH: So sánh
thêm bớt trong
phạm vi 3

   Ngày
6/11/2025
Lĩnh vực:
PTNN:
 HĐH: Dạy trẻ
đọc thuộc thơ:
Em yêu nhà em

    Ngày
7/11/2025
Lĩnh vực:
PTTM
 HĐH: Dạy
KNCH: Nhà
của tôi
Lĩnh vực:
PTNN
Tên HĐH: Kể
chuyện cho trẻ
nghe: Đôi bạn
thân.

     Ngày
8/11/2025
Lĩnh vực:
PTNN
 HĐH: Kể
chuyện cho trẻ
nghe câu
chuyện: Ngôi
nhà cầu vồng

 Đồ
dùng
trong
gia đình

      Ngày
10/11/2025
Lĩnh vực: PTTC
HĐH: Đập và
bắt bóng tại chỗ

     Ngày
11/11/2025
Lĩnh vực:
PTNN
HĐH: Dạy trẻ
kế chuyện sáng
tạo với đồ vật

     Ngày
12/11/2025
Lĩnh vực:
PTTC_KNXH
HĐH: Dạy trẻ
làm cơm cuộn

     Ngày
13/11/2025
Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Tách gộp
trong phạm vi 3

   Ngày
14/11/2025
Lĩnh vực:
PTTM:
HĐH: TH: Làm
khung ảnh gia
đình

    Ngày
15/11/2025
Lĩnh vực:
PTNN
HĐH: Dạy trẻ
kế chuyện sáng
tạo với đồ vật

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi
chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



Ngày
hội của
cô 20/11

     Ngày
17/11/2025
Lĩnh vực: PTTC
HĐH: Ném xa
bằng 1 tay

     Ngày
18/11/2025
Lĩnh vực:
PTTM: HĐH:
TH: Xé dán hoa
tặng cô giáo

     Ngày
19/11/2025
Lĩnh vực:
PTNN: HĐH:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ: Cô
giáo của con

     Ngày
20/11/2025
Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Tìm hiểu
công việc của
cô giáo

  Ngày
21/11/2025
Lĩnh vực:
PTTM: HĐH:
Dạy KNVĐTN:
Cô giáo em

  Ngày
22/11/2025
Lĩnh vực:
PTNN: HĐH:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ: Cô
giáo của con

4

Hoạt
động
ngoài
trời

 Những
người
thân
trong
gia đình

Ngày
27/10/2025
Quan sát sự kỳ
dệu của ánh
sáng TCVĐ: Đi
khụy gối
- Chơi tự do
        

Ngày
28/10/2025
 Quan sát đồ
chơi khu khám
phá
TCVĐ: Kéo co
 - Chơi tự do

Ngày
29/10/2025
 Quan sát cầu
trượt
TCVĐ: , Dung
dăng dung dẻ
 - Chơi tự do

Ngày
30/10/2025
Ghép ngôi nhà
bằng cành cây
và lá cây.
TCVĐ: Kéo cưa
lừa sẻ
 - Chơi tự do

Ngày
31/10/2025

QS đồ chơi khu
khám phá

TCVĐ: Lộn cầu
vồng

- Chơi tự do

Ngày 1/11/2025
QS đồ chơi khu
vườn cổ tích
 TCVĐ: Ai
khéo hơn
- Chơi tự do

 Ngôi
nhà bé
yêu

Ngày 3/11/2025
Quán sát bầu
trời
TCVĐ: Đi thay
đổi tốc độ theo
hiệu lệnh
Chơi tự do
        

Ngày 4/11/2025
Quan sát ngôi
nhà 2 tầng
TCVĐ: Kéo co
 Chơi tự do

Ngày 5/11/2025
Quan sát cầu
trượt
TCVĐ: Dung
dăng dung dẻ
Chơi tự do

Ngày 6/11/2025
Quan sát sự nẩy
mầm từ hạt
TCVĐ: Kéo cưa
lừa sẻ
Chơi tự do

Ngày 7/11/2025
 Ghép ngôi nhà
bằng cành cây

và lá cây
TCVĐ: Lộn cầu

vồng
 Chơi tự do

Ngày 8/11/2025
Quan sát ngôi
nhà 1 tầng
TCVĐ: Ai khéo
hơn
 Chơi tự do

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi
chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



4

Hoạt
động
ngoài
trời

 Đồ
dùng
trong
gia đình

Ngày
10/11/2025
- Thăm quan
nhà bếp trong
trường mầm
non
- TCVĐ: Dung
dăng dung dẻ
- Chơi tự do
 

Ngày
11/11/2025
Vẽ theo ý thích
trên sân trường
TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

Ngày
12/11/2025
- Ghép bát, thìa
từ lá cây, cành
cây .
- TCVĐ: Kéo
cưa
- Chơi tự do:

Ngày
13/11/2025
- Quan sát chiếc
tủ lạnh
TCVĐ:  Đi
khụy gối
 - Chơi tự do

Ngày
14/11/2025

- Quan sát xích
đu

- TCVĐ: Tung
và bắt bóng
- Chơi tự do

Ngày
15/11/2025
 Quan sát mưa
TCVĐ: Tung và
bắt bóng
- Chơi tự do
.
Chơi tự do

Ngày
hội của
cô 20/11

Ngày
17/11/2025
- Quan sát đồ
chơi góc sách,
truyện
- TCVĐ: Kéo
cưa
- Chơi tự do

Ngày
18/11/2025
Trải nghiệm
ngày hội 20/11
TCVĐ: Lộn cầu
vồng
- Chơi tự do:

Ngày
19/11/2025
 Quan sát thời
tiết
TCVĐ: Đá
bóng vào gôn
- Chơi tự do:

Ngày
20/11/2025
- Ghép bó hoa
tặng cô từ lá
cây, cành cây
- TCVĐ: Dung
dăng dung dẻ
 - Chơi tự do:

Ngày
21/11/2025
Quan sát đồ

chơi khu khám
phá

TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do:

.

Ngày
22/11/2025
Làm quà tặng
cô giáo
TCVĐ: Đi thay
đổi tốc độ theo
hiệu lệnh
- Chơi tự do:

5 Vệ sinh, ăn,
ngủ

 Thi nói tên món ăn trong 1 bữa: Cơm. Canh, thức ăn mặn…
 Xem video về cách chăm sóc bàn tay
Hướng dẫn trẻ cách cầm bát thìa khi ăn
Nghe một số bài hát nghe nhẹ nhàng cho cho trẻ ngủ

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi
chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



6

Hoạt
động
chiều

 Những
người
thân
trong
gia đình

  Ngày
27/10/2025
-  Trò chuyện về
một số đồ vật,
đồ chơi gây
nguy hiểm?
'-  Trò chuyện
Tên, tuổi, giới
tính của bản
thân, tên bố,
mẹ.           - Nêu
gương bé
ngoan.

    Ngày
28/10/2025
- Ôn đồng dao:
Gánh gánh,
gồng gồng.
- Cho trẻ chơi tự
do tại các góc
chơi
- Nêu gương bé
ngoan.

    Ngày
29/10/2025
-  Tìm hiểu
"Những người
thân trong gia
đình
'- Chọn tranh
hành vi đúng,
sai.
'- Nêu gương bé
ngoan.

    Ngày
30/10/2025
-   Đọc diễn cảm
bài thơ"Mẹ ốm"
'- Trò chuyện
Tên, tuổi, giới
tính của bản
thân, tên bố,
mẹ.
 Nêu gương bé
ngoan.
                    

    Ngày
31/10/2025
- Ôn vận động
múa: Múa cho
mẹ xem
'- Cho trẻ chơi
một số trò chơi
dân gian
'- Nêu gương bé
ngoan.

    Ngày
01/11/2025
- Nghe hát
"Ngày đầu tiên
đi học .
'- Vệ sinh lớp
học
 '- Nêu gương
bé ngoan.

 Ngôi
nhà bé
yêu

  Ngày
3/11/2025
-  Trò chuyện
với trẻ về tầm
quan trọng của
ăn các loại thức
ăn khác nhau
'- Chơi trò chơi:
Cổ tay nhúc
nhích.
- Nêu gương bé
ngoan.

    Ngày
4/11/2025
-  (Ôn) Kể
chuyện cho trẻ
nghe: Ngôi nhà
cầu vồng.
- Cho trẻ chơi tự
do tại các góc
chơi
- Nêu gương bé
ngoan.

    Ngày
5/11/2025
- Trò chuyện:
Gia đình thân
yêu
'- Dạy trẻ các
hành vi nề nếp
lễ gíáo trong
giao tiếp hàng
ngày
- Nêu gương bé
ngoan.

    Ngày
6/11/2025
'- Nhận biết ý
nghĩa các con số
được sử dụng
trong cuộc sống
hằng ngày
- Cho trẻ chơi
một số trò chơi
dân gian
 '- Nêu gương
bé ngoan.
                    

    Ngày
7/11/2025
- Ôn KNCH:
Nhà của tôi
'- Trò chơi bắt
chiếc theo cô…
'- Nêu gương bé
ngoan.

    Ngày
8/11/2025
- Dạy trẻ các
hành vi nề nếp
lễ gíáo trong
giao tiếp hàng
ngày
'- Trò chơi: Nu
na nu nống
'- Nêu gương bé
ngoan
Chơi tự do

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi
chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



6

Hoạt
động
chiều

 Đồ
dùng
trong
gia đình

     Ngày
10/11/2025
'-  Hướng dẫn
phụ huynh cách
chăm sóc sức
khỏe và dinh
dưỡng
- Chơi một số
trò chơi dân
gian
- Nêu gương bé
ngoan.

  Ngày
11/11/2025
 '- Dạy trẻ một
số thói quen lao
động tự phục vụ
của bản thân
'- Vệ sinh lớp
học
- Nêu gương bé
ngoan.

   Ngày
12/11/2025
'- Tim hiểu về
một số đồ dùng
của gia đình
- Trò chơi: Trò
chơi: Những
ngón tay nhúc
nhích
- Nêu gương bé
ngoan.

    Ngày
13/11/2025
'- Nghe một sô
bài hát về chủ
đề
'- Vận động nhẹ
nhàng
- Nêu gương bé
ngoan.

  Ngày
14/11/2025
'- Dạy trẻ phân
biệt hành vi"
đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"
'- Trò chơi: Tay
ai dẻo hơn, bắt
chiếc theo cô…
- Nêu gương bé
ngoan.

     Ngày
15/11/2025
'- Nghe hát: Ba
đàn mẹ hát
'- Vệ sinh đồ
chơi
- Nêu gương bé
ngoan.

Ngày
hội của
cô 20/11

Ngày
17/11/2025

'- Dạy trẻ một
số thói quen lao
động tự phục vụ
của bản thân …
- Cho trẻ chơi tự

do tại các góc
- Nêu gương bé

ngoan.

Ngày
18/11/2025

-  Hướng dẫn trẻ
cách cầm bát
thìa khi ăn

- Co trẻ chơi
một số trò chơi

dân gian
- Nêu gương bé

ngoan.”

 Ngày
19/11/2025

'-Trò chuyện,
xem tranh ảnh

video đàm thoại
về các hoạt
động  trong
ngày hội của
các cô giáo

- Nêu gương bé
ngoan.

Ngày
20/11/2025

'- Kể chuyện
cho trẻ nghe

truyện "Cô giáo
Hươu Sao

- Cho trẻ chơi
một số trò chơi

về chủ đề
- Nêu gương bé

ngoan.

Ngày
21/11/2025

'- Dạy trẻ KN:
Cô giáo em

  Lau nhà, quét
nhà, gấp quần

áo
- Tổng kết chủ

đề và nêu gương
bé ngoan.

Ngày
22/11/2025

' - Trò chuyện
về một số đồ

vật, đồ chơi gây
nguy hiểm?

'- Trò chuyện:
Cô giáo mến

yêu
Nêu gương bé

ngoan.

7 Trả
trẻ

Thực hiện được 2- 3  yêu cầu của cô
Dạy trẻ các hành vi nề nếp lễ gíáo trong giao tiếp hàng ngày
Dạy trẻ Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi
chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



  
          V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi

trong góc chơi Chuẩn bị

Phân phối vào nhánh

Nhữn
g

người
thân
trong
gia

đình

Ngôi
nhà bé

yêu

Đồ
dùng
trong
gia

đình
bé

Ngày
hôi

20/11

1

Góc
phân
vai

Nấu ăn

Trẻ có kỹ năng chế biến
một số món ăn đơn giản:
Rau, cá, tôm, cua, gà...  T/C: Nấu món ăn: Cá rán,

trứng rán, gà luộc, canh rau
các loại.

Đồ chơi nấu ăn: Cá,
tôm, rau, trướng, gà,
quần áo bảo hộ

x x x x

Bày bán, trang trí đẹp
mắt.

Tranh  ảnh, bảng chơi
các bước gợi ý nấu ăn

Bác sỹ

Trẻ biết  đóng vai bác sỹ,
y tá. Có kỹ năng khám
bệnh kê thuốc cho bệnh
nhân. Có kỹ năng tiêm
thuốc khi bệnh nhân ốm.
Ân cần chăm sóc bệnh
nhân

T/C: Khám bệnh cho bệnh
nhân.
Kê đơn thuốc, phát thuốc
Tiêm cho bệnh nhân.
 Dặn dò bệnh nhân.

- Bộ đồ chơi bác sỹ,
quần áo trang phục,
thuốc đông, tây y...

x x x x



1

Góc
phân
vai

Bán
hàng

Trẻ có kỹ năng giao tiếp
giữa người bán hàng và
người mua hàng.

- T/C: Bán đồ dùng gia
đình  bé

- Quần, áo, mũ, nón, túi,
gối, dép, đồ dùng để ăn,
đồ dùng để uống...

x x x x

Biết sắp xếp các mặt hàng
theo quầy.  Biết sắp xếp
các mặt hàng theo quầy.
Biết chào hỏi khách và
giới thiệu hàng, giá tiền.
Biết đưa hàng cho khách
bằng 2 tay, nhận tiền
bằng 2 tay.

- Bán các loại rau, củ, quả,
bánh kẹo, tôm,cá, gà
trứng...

 - Cá tôm cua, gà trứng,
rau...

Gia
đình

Trẻ biết đóng vai những
thành viên trong gia đình,
biết bế em, chăm sóc ,
yêu thương em, cho em đi
học trường mẫu giáo.

Đóng vai bố, mẹ, con.
Chăm sóc, yêu thương con.
Cho con đi học trường mẫu
giáo. Đón con về nhà

- Đồ chơi gia đình: x x x x

Chăm sóc, yêu thương con. Võng, giường, tủ, búp
bê, đồ dùng nấu ăn... x x x x

2
Góc
xây
dựng

- Xây
dựng
ngôi

nhà của
bé

- Trẻ biết xây dựng ngôi
nhà của bé,  tạo khuôn
viên các khu vực của gia
đình, sắp xếp bờ bao,  cây
cảnh,  vườn rau, để tạo
thành ngôi nhà của bé.

T/C: Xây ngôi nhà
Tường bao
Nắp ghép nhà bếp
Khu vệ sinh
Vườn rau, cây ăn quả.
Trang trí: cây xanh, hoa
khung cảnh ngôi nhà.

Dụng cụ xây dựng
Gạch, cây, hoa, đu
quay, cầu trượt.  Lắp
ghép, lắp nút.

x x x x



3

Góc
học
tập

- Làm
quen
với
toán

- Trẻ biết đếm và có kỹ
năng đếm các nhóm đối

tượng 12345

- T/C: Bé vui học toán - Bảng chơi: “Bé vui
học toán” x x x x

-T/C: Bé tập đếm - Bảng chơi: Bé tập đếm x x x x

- T/C: Sâu ăn rau - Bảng chơi: Sâu ăn lá x x x x

- TC: Cắp cua bỏ giỏ - Bảng chơi; cắp cua bỏ
giỏ x x x x

- Trẻ nhận hình và xếp
hình

- T/C: Nhận hình và xếp
hình

- Bảng chơi: “ Nhận
hình và xếp hình” x x x x

- Trẻ nhận hình và so
hình.

- T/C: Nhận hình và so
hình.

- Bảng chơi: “ Nhận
hình và so hình” x x x x

- Trẻ chon được đúng số
lượng

- T/C: Chon đúng được số
lượng.

- Bảng chơi nối đúng số
lượng. x x x x

- Trẻ nối đúng số lượng - T/C: Nối đúng số lượng - Bảng chơi nối đúng số
lượng. x x x x

- Trẻ biết xếp xen kẽ 2
đối tượng.

- Trẻ biết xếp xen kẽ 2 đối
tượng. - Bảng chơi xếp sen kẽ x x x x

- Môi
trường
xung
quanh

- Trẻ biết quan sát, nhận
xét phân loại các đồ dùng
trong gia đình

-T/C: Trẻ phân loại đồ
dùng đồ chơi của bé.

- Bảng  “sưu tầm phân
lại” x x x x

- Trẻ có kỹ năng tìm , sưu
tầm và cắt dán  những đồ
dùng trong gia đình bé

-T/C: Sưu tầm cắt dán
tranh ảnh về bé đồ chơi đò

cùng của bé.

- Bảng chơi: Phân loại x x x x

 Bảng: “sưu tầm giúp
cô” x x x x



3

Góc
học
tập

- Môi
trường
xung
quanh

- Có kỹ năng sắp xếp mũ
tên đi đúng đường về nhà - T/C: Tìm đường về nhà  Bảng chơi : “Tìm

đường về nhà” x x x x

- Trẻ biết xoay bảng chơi
và chọn đúng số lượng
tương ứng.

- T/C: Vòng quay kỳ diệu  Bảng chơi: “Vòng quay
kỳ diệu” x x x x

* Văn
học

- Trẻ nhận biết được trang
bìa của thứ tự của sách. Xem sách, xem truyện - Sách các loại x x x x

- Trẻ cầm sách đúng, biết
mở sách.  Mở sách mở truyện - Truyện các loại x x x x

- Bước đầu biết kể
chuyện sáng tạo với các
đồ vật, rối.

Tập kể chuyện theo đồ vật,
đồ chơi, rối

 Truyện các loại. Đồ
dùng đồ chơi, rối các
loại.

x x x x

- Biết xem tranh và kề
chuyện theo tranh ảnh

Xem tranh và kể chuyện
theo tranh

Tranh ảnh về bé, đồ
dùng đồ chơi của bé. x x x x

- Bước đầu biết  đọc theo
thứ tự, từ dòng trên xuống
dòng dưới, từ trát sang
phải.

Đọc thơ  Tranh những bài thơ
của chủ đề. x x x x

4
Góc
nghệ
thuật

*Tạo
hình:

- Trẻ biết chọn màu để tô
tranh cho phù hợp

- Tô màu chân dung mẹ, đồ
dùng đồ chơi gia đình.

- Tranh rỗng chân dung
mẹ, các đồ dùng gia
đình.

x x x x



4
Góc
nghệ
thuật

- Tô vẽ

- Trẻ biết vẽ một số hình
đơn giản, phối hợp các
hình để tạo thành đồ chơi
như: Mũ, quần, áo, đồ
dùng gia đình...

- Vẽ đồ dùng gia đình. - Giấy, màu vẽ. x x x x

- Cắt
dán,

trang trí

- Trẻ bước đầu biết cầm
kéo cắt đứt  những đoạn
thẳng từ trên xuống dưới,
lượn tròn, cong.

- Cắt, dán đồ dùng trong
gia đình

- Kéo giấy màu, keo
dán x x x x

- Trẻ biết làm dẻo đất,
biết nặn một số đồ dùng
trong gia đình.

- Nặn bánh, kẹo, quả, mũ,
đồ dùng trong gia đình của
bé.

- Đất nặn bảng con x x x x

- Trẻ biết sâu sỏ dây, có
một số kỹ năng sỏ kéo
dây.

- Khâu áo, mũ, túi xách - Aó, mũ, túi  sách có lỗ x x x x

- Trẻ có kỹ năng in các
họa tiết trang trí áo cho
mẹ.

- Cắt dán trang trí: váy, áo,
mũ, đồ dùng gia đình.

- Kéo, keo, giấy màu
'- Bảng chơi đan rèm
cửa

x x x x

*Âm
nhạc

Bước đầu trẻ biết biểu
diễn, biết sử dụng dụng
cụ âm nhạc để hát múa
những bài hát về chủ đề

 Hát, biểu diễn những bài
hát về chủ đề.

Xắc xô, mũ mua, mích,
đàn nhạc x x x x



5
Góc
thiên
nhiên

Chăm
sóc cây

- Trẻ biết sử dụng dụng
cụ tưới cây, có kỹ năng
chăm, tưới cây và chăm
sóc cây.

- Tưới cây, chăm sóc cây - Dụng cụ tưới cây x x x x

Chơi
với

nước

- Trẻ bước đầu chơi  thí
nghiệm ở nước, thả vât
chìm nổi nói được kết quả
vật chìm nổi.

- Thả vật chìm nổi
Cây rau, hoa góc thiên
nhiên.
Nước, sỏi, lá tre, bèo…

x x x x
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